
TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 70/2024 

i 
 

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 70/2024 

MỤC LỤC 
    Trang 

1.  Đặc điểm thực vật và mã vạch ADN của loài 

Đan sâm - Salvia miltiorrhiza Bunge họ Hoa 

môi (Lamiaceae) 

 Trần Thị Thu Trang 

Lý Ngọc Huyền 

Nguyễn Đỗ Lâm Điền 
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2.  Hiệu quả thay huyết tương ở bệnh nhân viêm 

tụy cấp do tăng triglyceride máu tại Khoa 

ICU Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 

 Phạm Ngọc Kiếu 8 

3.  Tỉ lệ tăng huyết áp và các yếu tố liên quan ở 

người dân tộc Chăm tại xã Phước Hải, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 Châu Thiện Thanh 

Lê Thị Diễm Trinh 

Nguyễn Thanh Bình 

Phạm Duy Quang 
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4.  Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của cắt lớp 

vi tính 160 lát cắt ở bệnh nhân bệnh động 

mạch vành mạn tại An Giang từ năm 2022 

đến năm 2023 

 Lê Tấn Đạt 

Huỳnh Minh Phú 
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5.  Nghiên cứu kiến thức và thực hành tiêm 

chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi của các 

bà mẹ có con từ 12 - 24 tháng tuổi  tại huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau năm 2022-2023 

 Trần Trường Giang 

Nguyễn Quan Phú 

Nguyễn Văn Đọc 

Phạm Thị Tâm 
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6.  Nghiên cứu tỷ lệ mắc hội chứng sau nhiễm 

COVID- 19 và một số yếu tố liên quan ở trẻ 

từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Sản-

Nhi Cà Mau năm 2022 

 Huỳnh Ngọc Linh 

Nguyễn Thể Tần 

Lê Thị Minh Thư 

Nguyễn Tú Loan 
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7.  Kết quả trung hạn kỹ thuật đặt stent dẫn lưu 

nang giả tụy - dạ dày qua nội soi dạ dày tá 

tràng 

 Sơn Hạnh Phúc 

Võ Tấn Lực 

Hoàng Tuấn Vũ 

Đỗ Đình Công 

Phan Minh Trí  
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8.  Kinh nghiệm của người chăm sóc gia đình 

Việt Nam trong việc chăm sóc người cao 

tuổi tại nhà 

 Lê Quốc Dũng 

Lê Thị Minh Tâm 

Trần Thị Thanh Trúc 
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9.  Đặc điểm lâm sàng sai khớp cắn hạng III 

xương ở bệnh nhân đang tăng trưởng được 

điều trị bằng facemask 

 Lý Khả Thanh 

Lê Nguyên Lâm 

Mã Ngọc Hạnh 

Trịnh Hoàng Dương 

Huỳnh Anh Khoa 

Đỗ Thị Thảo 

55 

10.  Tình hình xổ giun định kỳ và các yếu tố liên 

quan ở học sinh tại một số trường trung học 

cơ sở trên địa bàn quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ năm 2021 

 Lê Hoàng Hiếu 

Lê Minh Hữu 

Lâm Nhựt Anh 

Nguyễn Dương Mỹ Trinh 

Khưu Quang Hiệp 

Lê Hữu Diễm Trinh 

Mai Thị Tú Trinh 
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11.  Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuốc 

kháng viêm không steroid trong điều trị nội 

trú tại một khoa điều trị của Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022 

– 2023 

 Trần Cẩm Tiên  

Võ Quang Lộc Duyên 

Dương Xuân Chữ 

68 

12.  Kiến thức và một số yếu tố liên quan về vệ 

sinh tay thường quy trong phòng chống 

nhiễm khuẩn của sinh viên thuộc Khoa Y tế 

công cộng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2022 

 Nguyễn Thị Thu Thủy 

Vương Tú Uyên 

Lý Phi Hưng 

Hồ Tú Mi 

Nguyễn Nhựt Trường 

Nguyễn Ngọc Huyền 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 
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13.  Khảo sát kiến thức việc sử dụng các sản 

phẩm chăm sóc răng miệng và các yếu tố 

liên quan của sinh viên Răng Hàm Mặt 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022 

– 2023 

 Lê Thanh Ngân 

Nguyễn Đình Nam Hưng 

Nguyễn Hải Yến Phương 

Lê Thị Cẩm Tiên 

Phan Nguyễn Hải Trân 

Biện Thị Bích Ngân 
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14.  Khảo sát tình hình biến chứng não cấp và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ 

nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ 

 Nguyễn Vũ Hiền 

Nguyễn Thanh Tân 

Ngô Hoàng Toàn 

Đặng Duy Thanh 

Lê Văn Minh 
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15.  Tỷ lệ suy mòn protein năng lượng và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn 

giai đoạn cuối 

 Mai Huỳnh Ngọc Tân 

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 

Lê Quốc Việt 

Võ Thị Kim Thi 

Trần Ngọc Hồ 

97 

16.  Kiến thức, thực hành về phòng bệnh dại của 

người dân có nuôi chó mèo tại quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ năm 2023 

 Kinh Thị Mỹ Dung 

Diệp Thị Hồng Hoa 

Phạm Thị Trúc Ly 

Trượng Thị Ánh Lệ 

Ngô Minh Khôi 

Phan Thị Trung Ngọc 

Trần Tú Nguyệt 

105 

17.  Nghiên cứu đặc điểm niệu dòng đồ và đánh 

giá kết quả điều trị sớm bệnh nhân tăng sinh 

lành tính tuyến tiền liệt bằng thuốc 

Tamsulosin tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ 

 Quách Võ Tấn Phát 

Trần Huỳnh Tuấn 

Nguyễn Trung Hiếu 

Lê Quang Trung 

Lê Thanh Bình 
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18.  Thực trạng chất lượng giấc ngủ và một số 

yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ 

kém của sinh viên Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2022 

 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Võ Trang Hiền Muội 

Trần Khả Vi 

Nguyễn Thị Hạnh Vy 

Nguyễn Thuý Vy 

Lê Trung Hiếu 

Nguyễn Tấn Đạt 
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19.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu 

tố khởi phát và kết quả điều trị của bệnh 

nhân đau đầu dạng căng thẳng tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

 Bùi Minh Hiếu 

Lương Thanh Điền 

Lý Ngọc Tú 

127 
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20.  Kỹ năng cần thiết của sinh viên khi tham gia 

các đội hình tình nguyện phòng chống dịch 

COVID-19 của sinh viên Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

 Huỳnh Trần Ngọc Hân 

Lương Thoại Anh 

Lê Thị Hồng Đào 

Nguyễn Tấn Sang 

Trần Văn Nhân 

134 

21.  Tỷ lệ té ngã và một số yếu tố liên quan trên 

người cao tuổi có mắc bệnh tăng huyết áp 

tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

năm 2023 

 Nguyễn Lê Ngọc Giàu 

Phan Thị Trung Ngọc 

Nguyễn Văn Đối 

Nguyễn Thị Kiều Lan 

Nguyễn Minh Trung 

Lâm Thị Kim Thoa 

Nguyễn Vủ Trường Giang 

 

141 

22.  Các vấn đề khó khăn tâm lý trong học tập và 

các yếu tố liên quan ở sinh viên điều dưỡng 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023 

 Hồ Thị Ngọc Ánh 

Võ Thị Tuyết Nhi 

Nguyễn Tấn Đạt 

Nguyễn Minh Nhường 

Nguyễn Hồng Ngọc 

Phạm Thị Bé Kiều 

148 

23.  Đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị viêm 

phổi nặng cần hỗ trợ oxy ở trẻ từ 2 tháng đến 

5 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố 

Hồ Chí Minh 

 Ngô Chí Quang 

Phan Hữu Nguyệt Diễm 

Bùi Quang Nghĩa 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Nguyễn Văn Trình 

Nguyễn Thúy Duy 

Võ Văn Thi 

 

155 

24.  Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu 

định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Cần Thơ 

 Võ Ngọc Trang Đài 

Lê Văng Cẩm Tú  

Trần Lư Huyền Châu 

Lê Nguyễn Thanh Duy 

Đặng Nhựt Hòa  

Mai Huỳnh Ngọc Tân 

162 

25.  Nghiên cứu hình ảnh X-quang phổi và đánh 

giá mức độ lo âu trên bệnh nhân hậu 

COVID-19 tại Khoa khám Bệnh viện Lao 

và Bệnh Phổi thành phố Cần Thơ năm 2022 

 Huỳnh Anh Đào 

Đặng Đỗ Duy Khang 

Lưu Lâm Kim Ngân 

Hồ Huỳnh Minh Thy 

Lương Thị Mỹ Linh 

Trần Hoàng Duy 

169 
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26.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh 

nhân nhồi máu não có rung nhĩ tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2023-

2024 

 Nguyễn Thị Lan Hồng 

Nguyễn Văn Khoe 

175 

27.  Khảo sát đặc điểm và các yếu tố liên quan 

đến suy giảm nhận thức ở người bệnh cao 

tuổi tăng huyết áp 

 Đoàn Hữu Nhân 

Nguyễn Văn Tuấn 

Trần Thiện Thắng 

Nguyễn Thái Thông 

Nguyễn Thị Phương Hiền 

Nguyễn Văn Thống 

 

182 

28.  Nghiên cứu thời gian và đánh giá kết quả 

điều trị tái thông bằng phương pháp tiêu sợi 

huyết ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp 

tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ  

từ năm 2022 đến năm 2024 

 Trần Anh Thư 

Nguyễn Thị Minh Đức 

 

189 

29.  Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị mụn 

trứng cá mức độ trung bình bằng minocyclin 

uống tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần 

Thơ năm 2022 

 Vương Huỳnh Gia Khang 

Đinh Nguyễn Ái My 

Phan Thị Ngọc Sang 

Nguyễn Thị Thúy Linh 

Võ Đặng Quốc Bình 

Lạc Thị Kim Ngân 
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30.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và kết cục thai kỳ ở thai phụ với thai 

giới hạn tăng trưởng trong tử cung tại Bệnh 

viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2021-

2023 

 Đỗ Thị Thùy Trang 

Lưu Thị Thanh Đào 

Nguyễn Thái Hoàng 

203 

31.  Nghiên cứu quy trình chiết xuất vitamin 

nhóm B (B2, B3, B6, B9) trong mẫu sữa bột 

công thức 

 Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Dương Tuyết Ngân 

Lâm Vĩ Trang 

Nguyễn Ngọc Nguyên Trang 

Phạm Tuấn Thành 

Hà Phi Long 

Lê Thị Nhân Duyên 

Nguyễn Thị Đặng 

Đỗ Trung Hiền 

210 

 


